
NGHỊ QUYẾT 

Về việc ban hành điều lệ tạm thời về hoạt động 

của HĐND và đại biểu HĐND các cấp trong thành phố 

 

- Sau khi nghe báo cáo, nghiên cứu và thảo luận bản Điều lệ tạm thời về 

hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong 

thành phố; 

- Để tăng cường hiệu lực hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong 

thành phố đúng với chức năng cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương và 

xác định trách nhiệm và quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân; 

 

QUYẾT NGHỊ 

 

Điều 1. Nhất trí thông qua bản điều lệ tạm thời về hoạt động của Hội 

đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp - thành phố. 

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành và nghiên cứu, có 

những hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này.- 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24/11/1979 

TM. Đoàn Chủ tịch 

Chủ tịch Điều khiển phiên họp 

 

Nguyễn Việt Nam 



ĐIỀU - LỆ 

Về hoạt động của Hội đồng nhân dân và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành 

chánh các cấp, chỉ thị số 280/TTg ngày 15/5/1978 của Thủ tướng Chính phủ và 

Nghị quyết Hội nghị Hội đồng nhân dân thành phố Khóa I, kỳ 4. 

Điều lệ này quy định những điều cụ thể nhằm phát huy vai trò của Hội 

đồng nhân dân, bảo đảm cho đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện tốt chức 

năng của đại diện nhân dân trong cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất địa 

phương. 

I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

Điều 1. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, 

do nhân dân địa phương bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân. 

Điều 2. Đại biểu Hội đồng nhân dân phải trung thành với chế độ xã hội 

chủ nghĩa, nghiêm chỉnh tuân theo Hiến pháp và pháp luật, hết lòng hết sức phục 

vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 

Đại biểu Hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe 

ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. 

Điều 3. Nhiệm kỳ, chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng nhân 

dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp do Hiến pháp và pháp luật quy định. 

Điều 4. Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phải luôn luôn quan hệ chặt 

chẽ với Mặt trận và các đoàn thể để được giúp đỡ khi cần thiết. Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân phường, xã, với sự hỗ trợ của Mặt trận và các đoàn thể 

theo một định kỳ nhất định tổ chức tự phê bình trước nhân dân. 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN. 

A. Hội nghị Hội đồng nhân dân: 

Điều 5. Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện chức năng, quyền hạn, 

nhiệm vụ luật định qua các Hội nghị thường kỳ và bất thường. 

- Các phiên họp Hội đồng nhân dân phải công khai. Ngày họp, nơi họp 

chương trình làm việc của Hội nghị Hội đồng nhân dân phải được công bố trước 

để nhân dân biết. Trường hợp đặc biệt, Hội đồng nhân dân có thể họp kín theo 

đề nghị của Đoàn Chủ tịch Hội nghị hoặc của Ủy ban nhân dân. 

- Phiên họp đầu tiên của mọi khóa, Hội đồng nhân dân bầu Ủy ban nhân 

dân. Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện và thành phố còn bầu Tòa án nhân dân 

cấp mình. Đây là trách nhiệm hàng đầu của Hội đồng nhân dân phải đảm bảo 

thực hiện tốt, đúng pháp luật. Ngoài ra Hội đồng nhân dân còn bầu các ban 

chuyên môn của mình. 



Điều 6. Các Nghị quyết của Hội nghị Hội đồng nhân dân chỉ có giá trị khi 

Hội nghị hiện diện hơn 2/3 tổng số đại biểu và hơn ½ tổng số đại biểu biểu 

quyết tán thành. 

Điều 7. Cứ 3 tháng một lần Hội nghị thường kỳ Hội đồng nhân dân các 

cấp nhất thiết phải họp đúng hạn trong quý. Và chậm nhất là 10 ngày đầu của 

quý sau. 

- Trước khi hội nghị, Ủy ban nhân dân phải chuẩn bị chu đáo về nội dung, 

tổ chức và hình thức. Chương trình, nội dung các vấn đề sẽ bàn trong Hội nghị 

phải được thông báo cho đại biểu trước ít nhất 10 ngày đối với Hội đồng nhân 

dân thành phố, 7 ngày đối với Hội đồng nhân dân quận, huyện và 5 ngày đối với 

Hội đồng nhân dân phường, xã. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân 

dân cấp mình và cơ quan chánh quyền cấp trên về bảo đảm Hội nghị Hội đồng 

nhân dân họp đúng kỳ. 

- Nêu không họp Hội đồng nhân dân đúng kỳ được, Ủy ban nhân dân phải 

thông báo lý do cho tất cả đại biểu và phải được cơ quan chánh quyền cấp trên 

trực tiếp đồng ý nhưng chậm nhất là trong vòng 1 tháng sau, Ủy ban nhân dân 

phải triệu tập Hội nghị không được hủy bỏ hay kéo dài thời hạn hội nghị. 

Chậm nhất là 3 ngày sau khi Hội nghị Hội đồng nhân dân bế mạc, Ủy ban 

nhân dân phải gửi biên bản, nghị quyết của Hội đồng nhân dân lên cơ quan 

chánh quyền cấp trên, đồng thời gởi cho Văn phòng liên lạc Hội đồng nhân dân 

và cơ quan tổ chức chánh quyền cùng cấp và trong vòng 10 ngày, kể từ khi nhận 

được biên bản, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp dưới, cơ quan chánh 

quyền cấp trên phải nghiên cứu và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp 

dưới biết những vấn đề nào tán thành, những vấn đề nào tạm đình chỉ, có viện 

dẫn lý do. Quá hạn này, mà Ủy ban nhân dân cấp dưới chưa nhận được văn bản 

trả lời của Ủy ban nhân dân cấp trên, thì xem như các nghị quyết đã được cấp 

trên tán thành. 

Điều 8. Hội nghị phải tiến hành thực sự dân chủ, đúng pháp luật. Mọi kỳ 

họp phải bầu Chủ tịch Đoàn và thư ký đoàn. Đại biểu triệt để phát huy quyền 

làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, trách nhiệm và quyền hạn của đại biểu nhân 

dân, đóng góp ý kiến, tập trung trí tuệ, sáng suốt làm cho Hội nghị có nghị quyết 

thật sát đúng. Những vấn đề cần biểu quyết, phải tiến hành đúng thủ tục. Những 

vấn đề mà pháp luật quy định thuộc quyền phê chuẩn của cấp trên thì phải chờ 

cấp trên phê chuẩn trước khi thi hành. 

Điều 9. Hội đồng nhân dân các cấp cần tập trung vào việc bàn và quyết 

định những vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội ở địa phương, đặc biệt coi trọng việc bàn và thông qua quy hoạch và kế 

hoạch phát triển kinh tế công, nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển văn hóa, dự 

toán và quyết toán ngân sách, chủ trương và biện pháp để phân bố và tận dụng 

sức lao động, đất đai, tiền vốn, vật tư kỹ thuật… của địa phương nhằm hoàn 

thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước về các mặt sản 



xuất, xây dựng, thu mua, giao nộp sản phẩm cho Nhà nước và cải thiện đời sống 

nhân dân địa phương. Hội đồng nhân dân các cấp cần bàn các biện pháp nhằm 

bảo đảm cho mọi chủ trương, chính sách luật pháp của Nhà nước được chấp 

hành nghiêm chỉnh trong địa phương, đồng thời quan tâm đến những việc quan 

trọng khác có quan hệ trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của nhân dân địa 

phương như các nội quy, quy tắc về bảo vệ trị an, xây dựng nếp sống văn minh, 

chống các mặt tiêu cực lạc hậu, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, tài sản và tính 

mạng của công dân ở địa phương. 

Riêng ở cấp huyện, ngoài việc bàn và quyết định các biện pháp thực hiện 

kế hoạch và ngân sách của tỉnh (theo như “Luật tổ chức Hội đồng nhân dân các 

cấp” đã quy định), Hội đồng nhân dân huyện nghiên cứu thảo luận và thông qua 

dự án kế hoạch và ngân sách của huyện. 

Những vấn đề thuộc quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân quyết 

định đều phải đưa ra Hội đồng nhân dân bàn và quyết định. Trường hợp Hội 

đồng nhân dân không họp và do yêu cầu công việc đòi hỏi phải giải quyết khẩn 

trương thì Ủy ban nhân dân có thể quyết định và báo cáo sau với Hội đồng nhân 

dân để phê chuẩn trong kỳ họp gần nhất. 

Điều 10. Trong Hội nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân với chức 

năng là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân báo cáo tình hình địa phương 

kiểm điểm công tác chung và kiểm điểm việc chấp hành các nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân, tự phê bình trước hội nghị. Khi đại biểu Hội đồng nhân dân chất 

vấn thì Ủy ban nhân dân hoặc người phụ trách cơ quan chuyên môn liên hệ trực 

thuộc Ủy ban nhân dân, phải trả lời ngay trong Hội nghị một cách nghiêm túc. 

Nội dung trả lời ngắn, gọn, đi thằng vào câu hỏi của đại biểu. Nếu thấy công 

việc có thiếu sót thì Ủy ban nhân dân hoặc thủ trưởng cơ quan liên hệ phải thành 

khẩn và nghiêm túc tự phê bình, vạch rõ ưu khuyết điểm, tự đề ra biện pháp sửa 

chữa tích cực. Nhất thiết không được bỏ qua, không trả lời hay trả lời chiếu lệ, 

chung chung, hoặc giao người thiếu thẩm quyền trả lời chất vấn của đại biểu. 

- Nêu vấn đề chất vấn cần có thời gian nghiên cứu, thì Ủy ban nhân dân 

báo cáo Hội nghị rõ hẹn thời gian trả lời. 

- Những chất vấn, trả lời, hoặc hẹn trả lời đều ghi biên bản hội nghị. 

B. Các Ban của Hội đồng nhân dân 

Điều 11. Tùy nhu cầu công tác, Hội đồng nhân dân thành lập các Ban 

chuyên môn của Hội đồng nhân dân. Thành viên của các Ban do Hội đồng nhân 

dân cử trong số đại biểu Hội đồng nhân dân, và khi cần, có thể mời thêm người 

ngoài Hội đồng nhân dân. 

- Các Ban có nhiệm vụ tìm hiểu tình hình, thu thập ý kiến nguyện vọng 

nhân dân địa phương, tùy cấp bậc, quan hệ mật thiết với các ban, ngành, cơ quan 

Nhà nước bàn bạc, trao đổi, để báo cáo, lập dự án xây dựng và thực hiện chủ 

trương, kế hoạch công tác, trình với Hội nghị Hội đồng nhân dân quyết định. 



- Theo dõi, kiểm tra, giám sát công việc của cơ quan chuyên môn Nhà 

nước liên hệ, phát hiện những gương tôt những kinh nghiệm tốt, cũng như 

những vi phạm đến quyền làm chủ tập thể của nhân dân; những xâm phạm đến 

quyền lợi, tính mạng, tài sản của nhân dân đề nghị với Ủy ban nhân dân hay đề 

nghị thẳng với cơ quan chuyên môn liên hệ những biện pháp kịp thời uốn nắn. 

- Để thi hành chức năng này, các Ban có quyền chất vấn cơ quan chuyên 

môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp hay cấp dưới, về những vấn đề liên 

hệ Ban mình, hoặc bằng văn bản hoặc mời đại diện đến phiên họp của Ban để 

giải quyết. Các cơ quan chuyên môn Nhà nước cùng cấp thường xuyên báo cáo 

tình hình, kết quả thi hành chủ trương kế hoạch công tác và khẩn trương, nghiêm 

túc trả lời những chất vấn của các Ban của Hội đồng nhân dân. 

C. Văn phòng liên lạc Hội đồng nhân dân 

Điều 12. Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân các quận, 

huyện có Văn phòng liên lạc do một đại biểu Hội đồng nhân dân không phải là 

Ủy viên trong Ủy ban nhân dân, phụ trách. Hội đồng nhân dân phường, xã cử 

một đại biểu đảm trách công tác liên lạc của Hội đồng nhân dân.  

Văn phòng liên lạc Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ: 

- Giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa các đại biểu Hội đồng nhân dân, giữa Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Theo dõi việc thực hiện các nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân. 

- Điều hòa hoạt động các Ban chuyên môn của Hội đồng nhân dân cùng 

các Ban nghiên cứu, báo cáo trước Hội đồng nhân dân những chủ trương, chính 

sách, pháp chế, những vấn đề quan hệ đến đời sống, đến quyền lợi nhân dân đề 

xuất biện pháp giải quyết một cách căn bản. 

- Giúp đỡ các đại biểu thực hiện chức năng đại biểu.  

- Tiếp dân, phối hợp các tổ, ban của Hội đồng nhân dân giúp giải quyết 

khiếu tố của nhân dân theo thể thức của Điều 25 dưới đây. 

- Cùng các Ban, các tổ, tổ chức những Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân 

đi kiểm tra, nghiên cứu tình hình đời sống, quyền làm chủ tập thể của nhân dân, 

việc thi hành chủ trương, chính sách pháp luật v.v… ở các địa phương, các xí 

nghiệp, cơ quan Nhà nước trong thành phố. 

D. Các Tổ đại biểu. 

Điều 13. Ở mỗi đơn vị ứng cử, các đại biểu họp thành tổ, bầu ra tổ trưởng, 

tổ trưởng triệu tập và Điều khiển các cuộc họp của tổ, làm đầu mối liên lạc giữa 

các đại biểu trong tổ, và có thể thay mặt cho tổ liên hệ với Ủy ban nhân dân, các 

cơ quan, đoàn thể của địa phương mình, về những vấn đề liên quan đến hoạt 

động của đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Điều 14. Bằng cách bàn bạc tập thể, thông báo tình hình trao đổi kinh 

nghiệm, phân công thích hợp hoàn cảnh và khả năng từng đại biểu, tổ tạo điều 

kiện để mọi đại biểu làm tốt nhiệm vụ.  



Trước mọi kỳ họp của Hội đồng nhân dân, tổ họp để chuẩn bị đi dự kỳ 

họp. Sau kỳ họp Hội đồng nhân dân, tổ họp để rút kinh nghiệm, bàn việc tổ chức 

báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri trong đơn vị. 

Điều 15. Tổ có thể tổ chức những cuộc đi kiểm tra, khảo sát tập thể, hoặc 

tiếp xúc tập thể với cử tri ở địa phương hoặc cơ quan, xí nghiệp nằm trong địa 

phương để tìm hiểu tình hình, nghe và thu thập ý kiến, hoặc thăm hỏi nhân dân. 

Điều 16. Tổ đại biểu quan hệ chặt chẽ với Ủy ban nhân dân hoặc Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc tại đơn vị mình. Ủy ban nhân dân phải tạo điều kiện cho tổ 

thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân ở địa phương. 

Điều 17. Căn cứ vào bản điều lệ này, và tùy theo điều kiện hoàn cảnh cụ 

thể ở địa phương, tổ xây dựng nội quy hoạt động và chương trình hoạt động của 

tổ. 

III. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

A. Tham dự Hội nghị Hội đồng nhân dân 

Điều 18. Nhiệm vụ chính yếu của đại biểu Hội đồng nhân dân là tham dự 

đầy đủ các phiên họp Hội đồng nhân dân, tích cực đóng góp ý kiến trong hội 

nghị, bàn bạc và biểu quyết các biện pháp cụ thể nhằm thực hiện chủ trương kế 

hoạch cấp trên tại địa phương mình. 

- Được thư triệu tập hội nghị, đại biểu Hội đồng nhân dân phải chuẩn bị 

chu đáo, nghiên cứu tỉ mỉ các vấn đề đã được Ủy ban nhân dân thông báo là sẽ 

bàn trong hội nghị, liên hệ với Mặt trận, đoàn thể quân chúng, xí nghiệp, cử tri 

trong đơn vị ứng cử, tham khảo, nắm vững tình hình, để đóng góp hiệu quả tại 

hội nghị. 

Điều 19. Trừ lý do đặc biệt như ốm đau, đi công tác xa v.v… đại biểu Hội 

đồng nhân dân phải dự Hội nghị đúng ngày và dự suốt hội nghị; nếu không dự 

được Hội nghị có lý do chính dáng, đại biểu phải thông báo trước cho Ủy ban 

nhân dân. Trong hội nghị, có công tác đột xuất mà không thể tiếp tục họp được, 

đại biểu phải xin phép và được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn hội nghị. 

- Nếu không lý do chính dáng, không thông báo, không được phép mà 

vắng hay bỏ dở hội nghị, đại biểu sẽ bị Hội nghị Hội đồng nhân dân phê bình 

hay khiển trách. 

- Đại biểu không dự Hội nghị Hội đồng nhân dân liên tiếp 3 kỳ không lý 

do chính đáng thì đưa ra trước Hội đồng nhân dân xử lý. 

Điều 20. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền và nhiệm vụ tham dự các 

kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp dưới tại địa phương mình ứng cử. 

- Trễ nhất là 5 ngày trước kỳ họp, Ủy ban nhân dân thông báo cho tất cả 

các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp trên ứng cử tại địa phương mình, để các đại 

biểu Hội đồng nhân dân cấp trên kịp thời chuẩn bị đến tham dự. 



- Trong phiên họp Hội đồng nhân dân cấp dưới, đại biểu Hội đồng nhân 

dân cấp trên đến tham dự, được quyền phát biểu ý kiến, nhưng không quyền 

biểu quyết. 

B. Tham dự hoạt động của Tổ đại biểu và Ban chuyên môn của Hội 

đồng nhân dân 

Điều 21. Đại biểu Hội đồng nhân dân đơn vị ứng cử nào nhất thiết phải 

sinh hoạt trong tổ đại biểu của đơn vị đó, chấp hành nội quy của tổ (nếu có), 

hoàn thành tốt công tác tổ phân công. 

- Tùy hoàn cảnh, khả năng, đại biểu được phân vào Ban chuyên môn của 

Hội đồng nhân dân. Một đại biểu có thể là thành viên của 2 hay nhiều Ban. Khi 

là thành viên của Ban, phải thiết thực hoạt động theo chương trình, kế hoạch 

phân công của Ban. 

- Đại biểu phải dành 1 ngày trong mỗi tháng để làm việc cho tổ hay ban. 

C. Quan hệ với cử tri. 

Điều 22. Đại biểu Hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi 

mình được bầu hay nơi mình công tác, tìm hiểu đời sống, tâm tư nnguyện vọng 

của nhân dân tìm hiểu việc thi hành các chủ trương chính sách, pháp luật của 

Nhà nước trong nhân dân, tuyên truyên, phổ biến, giải thích cho nhân dân các 

nghị quyết của Hội đồng nhân dân và pháp luật của Nhà nước. Mỗi tháng phải 

có ít nhất 1 ngày tiếp xúc cử tri. 

Điều 23. Trước mọi kỳ họp Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân 

dân tiêp xúc cử tri để thâu góp ý kiến cử tri, sau mỗi kỳ họp đại biểu phải báo 

cáo kết quả với cử tri đơn vị mình. 

Điều 24. Khi tổ đại biểu hay đại biểu Hội đồng nhân dân địa phương 

mình hay cấp mình nhờ tổ chức những cuộc tiếp xúc cử tri nơi đơn vị ứng cử, thì 

Ủy ban nhân dân, công an phường, xã, thị trấn, tổ dân phố phải hết sức giúp đỡ 

tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu làm việc; nếu đại biểu xét cần gặp gỡ thẳng 

với một số cử tri, thì khỏi phải qua thủ tục trình báo gì với chánh quyền địa 

phương. Các cơ quan chánh quyền địa phương không được làm trở ngại cuộc 

tiêp xúc giữa đại biểu Hội đồng nhân dân với nhân dân, không được gây khó 

khăn cho nhân dân, gò ép nhân dân trong lúc có mặt đại biểu cũng như sau khi 

tiếp xúc đại biểu. 

- Khi cử tri yêu cầu gặp đại biểu Hội đồng nhân dân thì đại biểu phải gặp 

trong hạn ngắn nhất, nếu cần, có sự tham dự và giúp sức của Mặt trận đoàn thể. 

Điều 25. Khi nhận được khiếu tố của nhân dân, yêu cầu hoặc kiến nghị 

của nhân dân, đại biểu phải nghiên cứu, tìm hiểu xác minh, rồi chuyển đến cơ 

quan hữu quan, kèm theo ý kiến của đại biểu, theo dõi việc giải quyết, nêu giải 

quyết chậm trễ hay chưa thỏa đáng đại biểu nêu vấn đề với thủ trưởng cơ quan 

hữu quan, hoặc yêu cầu cấp trên của cơ quan hoặc cơ quan chức năng khác can 

thiệp. 



Đại biểu phải trả lời tới nơi tới chốn cho người khiếu tố hay kiến nghị, 

báo cáo kết quả giải quyết nhất thiết không được bỏ qua. 

D. Quan hệ với Ủy ban Mặt trận, đoàn thể quần chúng 

Điều 26. Đại biểu Hội đồng nhân dân chịu sự giám sát trực tiếp của cử tri, 

và thông qua Ủy ban Mặt trận, các đoàn thể quân chúng địa phương. Năng tham 

dự sinh hoạt Mặt trận và các đoàn thể nhất là đoàn thể gốc của mình, để báo cáo 

và nghe báo cáo tình hình địa phương, bàn bạc chương trình kế hoạch chăm lo 

đời sống nhân dân, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân, động viên 

nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các mặt của địa phương. 

E. Quan hệ với các cơ quan Nhà nước 

Điều 27. Đại biểu Hội đồng nhân dân phải quan hệ với các cơ quan Nhà 

nước cấp mình và cấp dưới để thực hiện nhiệm vụ. Việc quan hệ này khỏi cần 

thủ tục giới thiệu gì khác. Khi đại biểu xuất trình giấy chứng nhận, thủ trưởng 

hoặc người có trách nhiệm các cơ quan phải tiếp đại biểu và nghiêm túc giải 

thích những điều đại biểu cần biết. 

F. Một sô quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân trong kỳ họp và 

ngoài kỳ họp. 

Điều 28. Trong các kỳ họp Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân 

dân có quyền: 

- Thảo luận và biểu quyết chương trình hội nghị, về những vấn đề ghi 

trong chương trình nghị sự. 

- Đề nghị Hội nghị thảo luận những vấn đề mà mình thấy cần thiết.  

- Yêu cầu Hội nghị nghe một hay nhiều đại biểu đại diện cơ quan hoặc 

cán bộ trong bộ máy Nhà nước báo cáo trước Hội đồng nhân dân một sô vấn đề 

nhất định. 

- Yêu cầu được giải thích hoặc được cung cấp tài liệu về những vấn đề có 

quan hệ đến nhiệm vụ đại biểu mà mình cần biết. 

Đại biểu phát biểu ý kiến tại kỳ họp với danh nghĩa cá nhân hay thay mặt 

cho tổ đại biểu hoặc cho đoàn thể mình. Phát biểu bằng các hình thức: 

- Tham luận đọc trước phiên họp toàn thể hoặc cho Chủ tịch Đoàn. 

- Kiến nghị viết gửi cho Chủ tịch Đoàn. 

- Phát biểu miệng tại phiên họp toàn thể và các phiên họp Ban, họp tổ của 

hội nghị. 

Ý kiến phát biểu phải được ghi vào biên bản. Ý kiến viết thành văn bản 

phải đính theo biên bản. 

Điều 29. Những ý kiến, yêu cầu giải thích, chất vấn v.v… của đại biểu 

trong phiên họp được Chủ tịch Đoàn chuyển đến cơ quan hữu quan (qua Ủy ban 

nhân dân) nghiên cứu, hoặc giải dáp, hoặc giải quyết và báo cáo cho Hội đồng 

nhân dân ngay trong kỳ họp. Trường hợp cần thời gian nghiên cứu, cơ quan hữu 



quan phải lập tức báo cáo với Hội nghị qua Ủy ban nhân dân, hẹn thời gian báo 

cáo kết quả giải quyết, hoặc trả lời chất vấn cho đại biểu (qua Văn phòng liên 

lạc Hội đồng nhân dân) nhưng nhất thiết không thể quá hạn 1 tháng. 

Điều 30. Trong thời gian Hội đồng nhân dân họp, không được bat giữ, 

truy tố đại biểu Hội đồng nhân dân, nếu không có sự chấp thuận của Chủ tịch 

Đoàn hội nghị. Trong trường hợp quả tang phạm pháp, hoặc khẩn cấp, cơ quan 

trách nhiệm tạm thời giữ đại biểu, phải lập tức báo cáo với Đoàn Chủ tịch Hội 

nghị để quyết định. Nếu Đoàn Chủ tịch không đồng ý, đại biểu Hội đồng nhân 

dân phải được lập tức trả tự do để tiếp tục tham dự hội nghị. 

- Thời gian giữa 2 kỳ họp, nếu đại biểu Hội đồng nhân dân có phạm lỗi 

đến mức phải bắt giam hay phải truy tố ra Tòa án, thì ngoài thủ tục luật định về 

việc bắt người, còn cần phải có sự thỏa thuận viết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận, huyện nếu là đại biểu Hội đồng nhân dân phường, xã, của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố nếu là đại biểu Hội đồng nhân dân quận, huyện và của Phủ 

Thủ tướng nếu là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, mới được bắt giam và 

truy tố đại biểu. 

Trường hợp quả tang phạm pháp, hoặc khẩn cấp, cơ quan trách nhiệm tạm 

giữ đại biểu Hội đồng nhân dân, trong vòng 24 giờ là chậm nhất, phải báo cáo 

và có sự thỏa thuận viêt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên hay Phủ Thủ 

tướng. Nêu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thẩm quyền hay Phủ Thủ tướng 

không đồng ý bắt, thì đại biểu phải được trả tự do ngay. 

Trong mọi trường hợp, nếu chưa có sự chấp thuận viết của Chủ tịch Đoàn 

kỳ họp hay cấp thẩm quyền và văn bản ấy chưa trao cho đại biểu bị tạm giữ 

xem, cơ quan trách nhiệm không quyền hỏi cung đại biểu. 

Cơ quan, cán bộ, nhân viên Nhà nước vi phạm Điều này sẽ bị truy tố ra 

trước Tòa án nhân dân và bị xử phạt theo luật pháp hiện hành. 

Điều 31. Ngoài các kỳ họp, để thi hành chức năng, nhiệm vụ, đại biểu Hội 

đồng nhân dân được quyền chất vấn Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân và các 

cơ quan chuyên môn của Nhà nước, cán bộ trong bộ máy Nhà nước, ở cấp 

ngang và cấp dưới, khỏi phải thông qua hệ thông chuyên môn. Khi thâu thập 

được ý kiến, nguyện vọng, khiếu tố của cử tri hoặc phát hiện cơ quan, cá nhân 

nào có hành động gây phiên hà nhân dân, vi phạm quyền làm chủ tập thể nhân 

dân, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể hay của công dân, thì đại biểu 

Hội đồng nhân dân có quyền phản ánh hoặc trực tiếp can thiệp, yêu cầu Ủy ban 

nhân dân hay người có trách nhiệm trong cơ quan liên hệ giải quyết. 

Các cơ quan, cán bộ cơ quan Nhà nước, nhận được chất vấn hoặc ý kiến 

đề nghị giải quyết các vấn đề nêu trên, phải ghi nhận, nghiên cứu. Nếu xét thấy 

hợp lý hoặc không thể trì hoãn và thuộc thẩm quyền của mình, thì phải trả lời 

ngay hay giải quyết ngay. Nếu thuộc vấn đề lớn, quan trọng, hoặc cần có thời 

giờ để nghiên cứu, hay thuộc thẩm quyền cấp trên, thủ trưởng cơ quan có thể 

hẹn giải quyết sau hay sẽ giải quyết sau, nhưng không được quá 1 tháng. 



IV. Về một số điều kiện đảm bảo cho Hội đồng nhân dân và Đại biểu 

Hội đồng nhân dân hoạt động. 

Điều 32. Đại biểu Hội đồng nhân dân phải luôn luôn được bồi dưỡng về 

tình hình nhiệm vụ, về chủ trương, chính sách lớn, về những biện pháp thực hiện 

quan trọng, được cung cấp những văn bản thật cần thiết. 

Điều 33. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân là cán bộ, công nhân, viên 

chức Nhà nước, mọi sự điều động đi công tác lâu dài khỏi địa phương mà cán 

bộ, công nhân, viên chức ấy được nhân dân bầu làm đại biểu phải hết sức hạn 

chế. Trường hợp phải điều động, cơ quan chủ quản phải thông báo cho Hội đồng 

nhân dân (qua Văn phòng liên lạc). Nếu sự điều động, vì lợi ích chung cấp thiết, 

không kịp chờ đến hội nghị Hội đồng nhân dân, thì cũng phải thông báo và cần 

có sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp trên của đại biểu ấy. 

Mọi việc sẽ được Ủy ban nhân dân báo cáo với Hội đồng nhân dân trong 

kỳ họp gần nhất. 

Nếu đại biểu Hội đồng nhân dân là cán bộ, công nhân viên chức phạm 

khuyết điểm nặng nề về những việc thuộc cơ quan xí nghiệp, thì trước khi ra 

quyết định thi hành kỷ luật, cơ quan xí nghiệp phải thông qua cơ quan chánh 

quyền cấp trên của đại biểu ấy để có ý kiến. Đặc biệt nếu cần áp dụng hình thức 

cho thôi việc, đình chỉ công tác, hạ tầng công tác, nhất thiết phải có ý kiến của 

cấp trên của đại biểu. 

Điều 34. Đại biểu Hội đồng nhân dân là cán bộ, công nhân viên chức có 

hưởng lương Nhà nước, khi đi dự Hội nghị Hội đồng nhân dân, đi hoạt động 

theo sự phân công của Hội đồng nhân dân, được hưởng nguyên lương, được tính 

công tác phí… Tùy điều kiện cụ thể và khả năng, cơ quan chủ quản tạo mọi điều 

kiện thuận lợi giúp đỡ đại biểu hoạt động. Thời gian hoạt động này kể như đi 

công tác cho cơ quan, xí nghiệp được tính là thời gian công tác liên tục, cơ quan, 

xí nghiệp không được trừ giảm khi xét thi đua, bình bầu, khen thưởng. 

Điều 35. Đại biểu Hội đồng nhân dân không phải cán bộ, công nhân viên 

chức Nhà nước, không hưởng lương, không có phụ cấp hàng tháng, đi họp hay 

đi công tác cho Hội đồng nhân dân hay Ban, tổ Hội đồng nhân dân, được phụ 

cấp sinh hoạt phí và khi ốm đau được điều trị tại các bệnh viện trong thành phố 

theo chế độ quy định. Khi qua đời, gia dình đại biểu được cấp chi phí mai táng 

và Hội đồng nhân dân được cấp chi phí phúng điếu. 

Điều 36. Tất cả chi phí, phụ cấp đại biểu, trị bệnh, chi phí tiếp tân, giấy 

mực cho Văn phòng liên lạc Hội đồng nhân dân làm dự trù trong mỗi nhiệm kỳ 

và do ngân sách địa phương đài thọ. 

V. Điều khoản thi hành sửa đổi điều lệ. 

Điều 37. Bản Điều lệ này có hiệu lực chấp hành kể từ ngày Ủy ban nhân 

dân Thành phố ký quyết định ban hành. 



Điều 38. Mọi sự thêm bớt, sửa đổi bất cứ điều khoản nào của bản Điều lệ 

này đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố và do quyết định 

của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.- 

 


